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A. NỘI DUNG
- Bài 1: Nhận biết một số dụng cụ, hóa chất. Thuyết trình về một vấn đề khoa học
- Bài 2: Động năng. Thế năng
- Bài 3: Cơ năng
- Bài 4: Công và công suất
- Bài 5: Khúc xạ ảnh sáng
- Bài 6: Phản xạ toàn phần 
- Bài 18: Tính chất chung của kim loại. 
- Bài 36: Khái quát về di truyền học
- Bài 37: Các quy luật di truyền của Mendel. 
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Dạng trắc nghiệm với dạng thức: câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, câu trắc nghiệm đúng sai và câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
- Dạng tự luận: 
+ Bài tập tính toán về năng lượng cơ học (động năng, thế năng, cơ năng, công và công suất); bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
+ Bài tập về tính khối lượng và thể tích các chất có trong phản ứng hóa học
+ Bài tập về xác định kiểu gene và xá định loại giao tử.
C. BÀI TẬP  
I. Trắc nghiệm 
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Câu 1. Động năng của vật phụ thuộc vào 
	A. khối lượng.		B. vận tốc của vật.
	C. khối lượng và chất làm vật.	D. khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 2. Hai vật đặc cùng làm bằng nhôm, vật A có khối lượng lớn hơn vật B. Cả hai vật cùng rơi xuống từ một độ cao như nhau. Thế năng trọng trường của vật nào lớn hơn?
	A. Vật A.		
	B. Vật B.
	C. Thế năng trọng trường của hai vật bằng nhau.
	D. Không so sánh được.
Câu 3. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có công cơ học?
	A. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương của lực tác dụng.
	B. Có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực tác dụng.
	C. Có lực tác dụng vào vật.
	D. Có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển động.
Câu 4. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	A. N.m/s.	B. W.	C. J.s.	D. HP.
Câu 5. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì 
A. tia tới và tia khúc xạ không nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới = góc khúc xạ.
B. tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
C. thì tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.
D. tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.
Câu 6. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi
A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.	B. tia khúc xạ và tia tới.
C. tia khúc xạ và mặt phân cách.	D. tia khúc xạ và điểm tới.
Câu 7. Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi
A. góc tới bằng 0.		B. góc tới bằng góc khúc xạ.
C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.	D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công suất?
A. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
B. Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong 1 giây.

C. Công suất được xác định bằng công thức 
D Câu 9. Công suất được xác định bằng công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1m
Khi động năng tăng 2 lần và khối lượng giảm 2 lần thì động lượng của vật sẽ
A. tăng 4 lần.		B. giảm 4 lần.	
C. không đổi.		D.tăng 2 lần.
[bookmark: c2]Câu 10. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì
A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.
B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất.
D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
Câu 11. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng ánh sáng bị
A. gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 12. Tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ khi ta
A. ngắm một bông hoa trước mắt.	
B. soi gương.
C. quan sát một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh.	
D. xem chiếu bóng.
Câu 13. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:
A. P: BB x bb      	B. P: BB x BB       		C. P: Bb x bb         D. P: bb x  bb
Câu 14. Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình:
A. P: AA x AA      	B. P: aa x aa       	 	C. P: AA x Aa       D. P: Aa x aa
Câu 15. Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:
A. P: aa x aa       	 B. P: Aa x aa      		C. P: AA x Aa      D. P: Aa x Aa
Câu 16.  Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình trội:
A. AA và aa      	 B. Aa và aa          		C. AA và Aa         D. AA, Aa và aa aa
Câu 17. Kiểu gen nào dưới đây tạo ra một loại giao tử là:
A. AA và aa       	B. Aa và aa          		C. AA và Aa         D. AA, Aa và aa 
Câu 18. Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ như thế nào? 
A. 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn
B. 3 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn
C. 1 vàng, trơn : 1 vàng nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn
D. 4 vàng, trơn : 4 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn
Câu 19. Nội dung của di truyền học là:
A. Nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế của hiện tượng di truyền.
B. Nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền.
C. Nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
D. Nghiên cứu cơ sở vật chất, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
Câu 20. Theo Mendel, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là:
	A. Tính trạng lặn.		B. Tính trạng tương ứng.
	C. Tính trạng trung gian.	D. Tính trạng trội.
Câu 21. Thể đồng hợp là:
A. Cá thể mang toàn các cặp gene đồng hợp.
B. Cá thể mang toàn các cặp gene đồng hợp trội.
C. Cá thể mang một số cặp geen đồng hợp trội, một số cặp gene đồng hợp lặn.
D. Cá thể mang các gene giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.
Câu 22. Thế nào là lai một cặp tính trạng?
A. Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản. 
B. Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng.
C. Phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng tương phản.
D. Phép lai trong đó cặp bố mẹ đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng.
Câu 23. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn?
	A. AA × AA.	B. AA × aa.	C. aa × AA.	D. aa × aa.
Câu 24. Ở người, gene A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gene và kiểu hình như thế nào để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh?
	A. Mẹ mắt đen (AA) × bố mắt xanh (aa).     B. Mẹ mắt xanh (aa) × bố mắt đen (AA).
	C. Mẹ mắt đen (AA) × bố mắt đen (AA).    D. Mẹ mắt đen (Aa) × bố mắt đen (Aa).
Câu 25. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
Câu 26. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Au.	B. Cu.	C. Fe.	D. Ag.
Câu 27. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là:
A. Hg.	B. Cu.	C. Fe.	D. Ag.
Câu 28. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối chloride?
A. Fe.	B. Ag.	C. Zn.                  D. Cu.
Câu 29. Cho hỗn hợp bột 3 kim loại sắt, bạc, đồng vào dung dịch HCl, thấy có bọt khí thoát ra. Phản ứng xảy ra xong, khối lượng kim loại không bị giảm là:
A. Sắt, bạc, đồng.       B. Bạc, đồng.	C. Sắt, đồng.        D. Sắt, bạc.
Câu 30. Cho các thí nghiệm sau:
a. Cho Fe vào nước ở nhiệt độ thường.		b. Cho Mg vào dung dịch HCl.
c. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.		d. Cho Fe vào dung dịch MgCl2.
e. Đốt Fe trong không khí.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:
A. 1. 	B. 2.	C. 3.		     D. 4.
Câu 31. Dung dịch muối không phản ứng với Fe là:
A. CuSO4.	B. AgNO3.	C. FeCl3.             D. MgCl2.
Câu 32. Đốt nóng một tờ giấy bạc làm bằng nhôm thấy phần không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên, thí nghiệm trên chứng tỏ nhôm có tính chất:
A. dẫn điện.	        B. dẫn nhiệt.	           C. ánh kim.	   D. tính dẻo.
Câu 33. Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:
A. Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, tác dụng với nước.
B. Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối, tác dụng với nước.
C. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với dung dịch muối, tác dụng với nước.
D. Tác dụng với oxit bazơ, tác dụng với axit.
Câu 34. Ngâm một viên Zn sạch trong dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
Câu 35. Cho hỗn hợp bột gồm: Al, Fe, Mg và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được chất rắn T không tan. Vậy T là:
A. Al                           B. Fe                         C. Mg                                 D. Cu
Câu 36. Cho 4,6 gam natri tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là:
A. 10%.                           B. 15%.                       C. 20%.                  D. 25%.
Dạng 2: Trắc nghiệm đúng, sai
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh tích (X) đúng hoặc sai
Câu 1. Một học sinh đọc được thông tin như sau: “Một xe tải có khối lượng 15 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 80 km/h. Tính động năng của xe tải”. Bạn học sinh đó rút ra được những nhận định như sau:	

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của xe tải sau khi đổi đơn vị là 15.000 kg.
	
	

	b
	Tốc độ 80 km/h đổi sang m/s là 22,22 m/s.
	
	

	c
	Động năng của xe tải được tính bằng công thức [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:Times New Roman;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><msub><mi>W</mi><mi>&#x111;</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mi>m</mi><msup><mi>v</mi><mn>2</mn></msup></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
	
	

	d
	Động năng của xe tải là 3.703.703 J, điều này có thể được dùng để tính toán mức năng lượng cần thiết để dừng xe bằng cách sử dụng lực phanh.
	
	


Câu 2. Định luật khúc xạ ánh sáng:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia sáng tới
	
	

	b
	Tia khúc xạ không bao giờ nằm trong mặt phẳng tới.
	
	

	c
	Tỷ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ là một hằng số.
	
	

	d
	Định luật khúc xạ chỉ áp dụng cho các môi trường không trong suốt.
	
	


Câu 3. Biết cứ mỗi lần đập, tim người thực hiện một công khoảng 1J. Một bạn học sinh nêu cách đo công suất của tim bằng cách sử dụng một đồng hồ bấm giây như sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Đầu tiên, phải bấm nút RESET để đồng hồ bấm giây về 0 rồi bấm nút ON/OFF để bắt đầu đo.
	
	

	b
	Đếm số nhịp đập n của tim trong vòng 1 phút và sử dụng công thức n/60 để tính công suất.
	
	

	c
	Công suất của tim chính là số nhip đập n của tim trong vòng 1 phút.
	
	

	d
	Đầu tiên, bấm nút ON/OFF để bắt đầu đo.
	
	


Câu 4. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về nhân tố di truyển:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Nhân tố di truyền chính là gene hay allele.
	
	

	b
	Nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp trong nhân tế bào, không hòa trộn vào nhau, quy định tính trạng của cơ thể sinh vật.
	
	

	c
	Nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp trong nhân tế bào, hòa trộn vào nhau, quy định tính trạng của cơ thể sinh vật.
	
	

	d
	Allele là các trạng thái biểu hiện khác nhau của cùng một gene.
	
	


Câu 5. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về tính trạng:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện tương tự nhau của cùng một loại tính trạng.
	
	

	b
	Tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng.
	
	

	c
	Tính trạng trội biểu hiện ra kiểu hình khi có kiểu gene đồng hợp trội hoặc dị hợp
	
	

	d
	Tính trạng lặn được biểu hiện ra kiểu hình khi có kiểu gene đồng hợp lặn và dị hợp.
	
	


Câu 6. Ở một loài, hoa kép (A) là trội hoàn toàn so với hoa đơn (a). Hoa đỏ (B) là trội hoàn toàn so với hoa trắng (b). Biết mỗi gen quy định một tính trạng và di truyền độc lập. Một nhóm sinh viên đã làm thực nghiệm cho lai hai loài hoa với nhau, kết quả thu được ở F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau:
890 cây hoa kép, đỏ:297 cây hoa đơn, đỏ:294 cây hoa kép, trắng:98 cây hoa đơn, trắng 
Nhóm sinh viên đã rút ra được một số nhận xét, em hãy xác định tính đúng sai trong các nhận xét dưới đây:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tính trạng hoa kép: đơn phân li với tỉ lệ 3:1 nên kiểu gen của P là Aa x Aa.
	
	

	b
	Tính trạng hoa đỏ: trắng phân li với tỉ lệ 3:1 nên kiểu gen của P là Bb x Bb.
	
	

	c
	Tỉ lệ (3 kép: 1đơn)(3 đỏ: 1 trắng) = 9 kép, đỏ: 3 kép, trắng: 3 đơn, đỏ: 1 đơn trắng , chứng tỏ các tính trạng di truyền theo đúng quy luật di truyền của Mendel.
	
	

	d
	Kiểu gen của P là AABB  x aabb.
	
	


Câu 7. Có 3 allele quy định nhóm máu là IA, IB, IO trong đó IA trội so với IO quy định nhóm máu A, IB trội so với IOquy định nhóm máu B, IA và IB tương đương nhau(đồng trội), cùng quy định nhóm máu AB. 
Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu sau:	
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Người có nhóm máu A có  2 kiểu gen là IAIA và IAIO.
	
	

	b
	Người có nhóm máu O chỉ có 1 kiểu gen là IOIO.
	
	

	c
	Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O có thể sinh ra con có cả nhóm máu A, O.
	
	

	d
	Bố nhóm máu A (IAIA), mẹ có nhóm máu B (IBIB) có thể sinh ra con có có nhóm máu A, B, AB và O.
	
	


Câu 8. Nêu nhận định về tính chất và ứng dụng của các kim loại dưới đây
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt kém, sử dụng làm khung cửa, vách ngăn.
	
	

	b
	Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, độ cứng cao, có tính nhiễm từ. Thường được sử dụng để luyện gang, thép.
	
	

	c
	Vàng là kim loại có màu vàng lấp lánh, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Vàng ít được sử dụng làm đồ trang sức. 
	
	

	d
	Đồng là vật dụng dễ dát mỏng và uốn lượn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Vì thế đồng được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các nguyên liệu.
	
	







Câu 9. Một nhóm học sinh vào phòng thí nghiệm hỗ trợ giáo viên chuẩn bị hóa chất và thí nghiệm cho tiết học tính chất hóa học của kim loại. Các em nhìn thấy các hóa chất như dung dịch acid HCl, dung dịch base NaOH,dung dịch muối CuSO4 , Al2(SO4)3 và một ít đinh sắt. Từ các hóa chất trên, các em đưa ra những nhận định sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl, CuSO4, Al2(SO4)3.
	
	

	b
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như NaOH; CuSO4; Al2(SO4)3.
	
	

	c
	Sắt có thể tác dụng với các hóa chất như HCl; AgNO3; CuSO4.	
	
	

	d
	Sắt không tác dụng với các hóa chất như Cl2; HCl; CuSO4.
	
	


Câu 10. Một bạn học sinh làm thí nghiệm cho bản sắt có khối lượng 50g vào dung dịch copper sulfate. Sau một thời gian bạn nhấc bản sắt ra và đem cân thì thấy khối lượng bản sắt là 52g. Sau thí nghiệm bạn rút được các kết luận sau: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Toàn bộ lượng đồng sinh ra bám hoàn toàn vào bản sắt
	
	

	b
	Số mol iron II sulfate sinh ra là 0.25 mol
	
	

	c
	Khối lượng sắt đã phản ứng là 16 gam
	
	

	d
	Khối lượng đồng sinh ra là 16 gam
	
	


Dạng 3: Trắc nghiệm câu trả lời ngắn
Câu 1. Cho các trường hợp sau: một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay; một ô tô đang đỗ trong bến xe; một máy bay đang bay trên cao; một ô tô đang chuyển động trên đường; tảng đá nằm trên mặt đất; tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất; quả cam ở trên cây. Lấy mốc thế năng tại mặt đất. 
Số trường hợp vật có cả động năng và thế năng là……………………
Câu 2. Biết vận tốc ánh sáng truyền trong thuỷ tinh là 2.105 km/s và vận tốc ánh sáng đi trong chân không là c = 3.108m/s. Chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh là………………
Câu 3. Một vật có khối lượng 2kg rơi từ độ cao 8m xuống độ cao 3m so với mặt đất. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình trên là……………………
Câu 4. Một viên bi có khối lượng 20g đang chuyển động với tốc độ 7,2km/s. Động năng của viên bi có giá trị là……………………
Câu 5. Những loại giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là ……………………
Câu 6. Trong thí nghiệm của Mendel, cho lai phân tích hạt vàng, trơn (AaBb) ở F1 thì kết quả phép lai có sự phân li kiểu hình là……………………
Câu 7. Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………………
Câu 8. Ở đậu Hà Lan, A: hạt vàng; a: hạt xanh; B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Khi cho cơ thể có kiểu gen là AaBb tự thụ phấn thì 
a)  Cơ thể AaBb tạo ra số giao tử là…
b)  Xác xuất xuất hiện kiểu gen AaBb ở F1 là….
Câu 9. Khi cho Zn vào dung dịch HCl dư thu được 2,479 L H2 ở đkc. Khối lượng Zn đã phản ứng là………………
Câu 10. Khi cho 4,8 gam Mg vào 200ml dung dịch CuSO4 – 2M. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là……………………
Câu 11. Cho 5,6g  bột sắt tác dụng hoàn toàn 400g dung dịch CuSO4 8%. Khối lượng chất rắn thu được là……………………
Câu 12. Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhômvào dung dịch HCl thu được 7,437 lít khí H2(đkc). 
a. Giá trị của m là: ......................................
b. Lượng NaOH dùng để trung hòa lượng acid trên: ........................
II. Tự luận 
Câu 1. Một cần cẩu thực hiện một công 50kJ nâng một thùng hàng lên cao 10m trong thời gian 12,5s. 
	a. Tính công suất của cần cẩu.
	b. Tính khối lượng của thùng hàng.
Câu 2. Một tia sáng trong thủy tinh đến mặt phân cách giữa thủy tinh với không khí dưới góc tới i = 300, thu được tia phản xạ và khúc xạ vuông góc nhau. Biết chiết suất của không khí là 1.
	a. Tính chiết suất của thủy tinh.
	b. Tính góc tới i để không có tia sáng ló ra không khí.
[bookmark: _Hlk179973990]Câu 3. Ở một loài thực vật, gene A quy định hoa đỏ, gene a quy định hoa trắng, gene B quy định thân cao, gene b quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn.
a. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp 
b. Xác định giao tử của kiểu gene có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp vừa xác định
Câu 4. Ở một loài thực vật, gene D quy định hoa đỏ, gene d quy định hoa trắng, gene E quy định thân cao, gene e quy định thân thấp. Biết tính trạng màu sắc hoa và chiều cao cây là trội hoàn toàn.
a. Em hãy xác định kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp và kiểu gene của cơ thể có kiểu hình hoa đỏ, thân cao
b. Xác định giao tử của kiểu gene có kiểu hình hoa đỏ, thân thấp vừa xác định
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam Mg trong không khí. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng?
Câu 6. Cho 13 gam Zn vào 200ml dung dịch HCl 3M. Thể tích H2 thu được ở đkc là?
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